嘉義縣鹿草鄉碧潭國民小學越南語故事
聰明的鼷鹿Con tragulidae khôn(故事內容)

聰明的鼷鹿Con tragulidae khôn 
有一天，在炎熱的午後，聰明的鼷鹿到湖邊喝水。

Một ngày, sau buổi trưa nóng bức , một con tragulidae khôn đến bờ hồ uống nước.

「哇哈！我的晚餐-----小鼷鹿。我已經一整個禮拜沒吃東西了。」老虎說。

「哎呀！你已經一整個禮拜沒吃東西了？那一定很餓囉！」鼷鹿嚇得直發抖，卻說：「希望你能有一頓豐盛的晚餐。我啊！實在是太小了，不合你的胃口！」

‘‘Wa ha ! Con tragulidae nhỏ , bữa cơm tối của tao. Tao đã một tuần chẵn không được ăn cơm rồi .’’Con hổ nói.

‘‘A ya ! Anh đã một tuần chẵn không được ăn cơm rồi hả ? Thế chắc chắn đói lắm ! ’’Con tragulidae sợ run cả thân , lại nói : ‘‘Mong anh có một bữa cơm tối rất phong phú . Nhưng em thật là nhỏ quá, không thỏa mãn được bụng của anh ! .’’
「可是，我已經餓極了！」

「餓極了，就該捉個活人來吃，那才過癮。」鼷鹿說。

「小鼷鹿，人長得甚麼樣子啊？」

「人啊，有兩條腿，是世界上最強的動物。」

‘‘Nhưng mà , tao thật là đói lắm!.’’

‘‘Đối lắm, đi bắt một con người để ăn , thế mới thoải mái nhỉ.’’ Con tragulidae nói.

‘‘Con tragulidae ơi , người là con thế nào ?’’

‘‘Người hả, có một đôi chân , là con động vật mạnh nhất trên thế giới .’’

「真的？難道比我還強？」老虎生氣的問著。

「是的。不過，只要你跑得快，夠敏捷，就能抓人當晚餐。」

「好！如果我抓不到人，你就是我的晚餐。」

「一言為定。」鼷鹿高興的說。

‘‘Thật hả? Còn mạnh hơn tao ? ’’Con hổ tức mình hỏi .

‘‘Vâng ạ . Nhưng mà , nếu anh chạy nhanh hơn, đủ nhanh nhẹn , thế mới bắt được người làm bữa cơm tối.’’

‘‘Được ! Nếu tao không bắt được người , mày tức là bữa cơm tối của tao.’’

‘‘Lời nói như đinh đóng cột.’’Con tragulidae vui mừng đáp lại .
「走！你帶路，一起去找人。要不然，我餓極了，先吃掉你。」

「別急呀，大老虎！」鼷鹿說：「隨我到路邊，等著。」
‘‘Đi đi ! Mày dẫn đường , cùng tao đi bắt người . Nếu không , tao đói quá, thì ăn mày trước.’’

‘‘Đừng vội , con hổ lớn ơi.’’Con tragulidae nói , ‘‘xin theo tôi sang bên đường , chờ đợi.’’

這時，有個男孩一蹦一跳地過來了。

「那是人嗎？」老虎不屑地問著：「我肯定比他強。」

「不，他只是個小孩。」

Lúc đó, có một em bé vừa chạy vừa nhảy sang bên này.
‘‘Đó là người phải không ？’’Con hổ nói không thèm,
‘‘tao chắc chắn mạnh hơn nó.’’
‘‘Không , nó chỉ là một em bé thôi.’’

後來，一位老人一拐一拐的走了過來。

「這個就是人了吧？這麼瘦，你還想騙我！」老虎氣沖沖的說。

「不！不！這麼瘦，不對胃口！強壯如你，絕不會想吃的。」

「不吃，我不吃他。我可正要吃你。」

Sau đó, một ông già đi tập tễnh sang bên này.
‘‘Đó tức là người phải không ? Gầy như thế, mày còn muốn lừa tao !’’Con hổ bực mình nói.
‘‘Không! Không ! Gầy như thế , không no bụng! Anh khỏe mạnh thế này , chắc không thèm ăn nó.’’

‘‘Không ăn , tao không ăn nó, tao đang muốn ăn mày.’’

「噓，別作聲，真正的人來啦！」鼷鹿說：「你看，高大、肥壯的身體，臉頰紅潤，絕對鮮美好吃。」
「好！現在就看我的了！」老虎一說完，就向獵人猛撲了過去。說來遲，那時快，「砰----」老虎應聲倒下。

‘‘Này , đừng ra tiếng , người thật sự đến rồi!’’ Con tragulidae nói, ‘‘anh xem , thân cao lớn khỏe mạnh , hai gò má hồng , ăn tuỵêt đối tươi ngon.’’

‘‘Tốt lắm ! Bây giờ xem tôi làm như thế nào !’’Con hổ nói xong, liền lao vào người làm nghề săn.
Nói không kịp, ‘‘Peng……’’, con hổ ngã xuống theo tiếng súng.

鼷鹿終於得救了。牠既累又渴地回到湖邊喝水。
突然，右腿被咬住了，痛得悶叫一聲「哎哟 ！」

鼷鹿忍住淚水，看個清楚到底是誰咬住它牠的腿。

Con tragulidae được cứu thoát. Nó vừa mệt vừa khát, về đến bên hồ uống nước.

Đột nhiên , cái chân bên phải bị cắn, đau đến nổi con tragulidae phải kêu lên, ‘‘A ya !’’ Con tragulidae nuốt nước mắt , xem rõ là ai cắn cái chân của nó.
「鱷魚啊！你咬住木棍啦！到甚麼時候你才會分得清鹿腿和木棍呢？」鼷鹿冷冷的說著。

「別騙我啦！」鱷魚說。

「不騙！不騙！你倒瞧個清楚。」

鼷鹿邊說邊在鱷魚的面前，晃動牠的左腿。
‘‘Con cá sấu ơi ! Anh cắn lấy cái gậy gỗ rồi nhỉ! Bấy giờ anh mới có thề phân rõ chân hươu và gậy gỗ？’’Con tragulidae nói lạnh nhạt .
‘‘Đừng lừa tao！’’Con cá sấu nói. 
‘‘Không lừa đâu！Không lừa lừa đâu！ Anh xem rõ cái này. ’’

Con tragulidae vừa nói vừa lấy cái chân trái của nó trước mắt cá sấu.

鱷魚二話不說，迅速地放掉口中的鹿腿，想要咬住正晃動的那一條腿。

就在那當下，鼷鹿一躍，跳開了。

牠回過頭對鱷魚說：「真蠢啊，你竟然分不清鹿腿和木棍！」

鱷魚無奈地潛入湖裡。

Con cá sấu không nói gì, nhanh chóng để cái chân hươu trong miệng xuống, đi cắn cái chân đang lấy trước mắt.

Chính vào lúc đó, con tragulidae vọt lên , nhảy sang một bên.
Nó quay đầu lại nói với con cá sấu ,‘‘Ngu như thế , mày lại không phân rõ gậy gỗ và chân hươu.’’

Con cá sấu đành chịu lặn xuống mặt nước hồ.

半路上，鼷鹿遇見蝸牛，就吹噓著：「笨鱷魚，剛剛竟分不清木棍和鹿腿！你看，我有多聰明。」

「你雖然很聰明，可是，你一定跑不贏我。」蝸牛說。

Trên giữa đường về , con tragulidae nhìn thấy con ốc sên , liền khoe khoang, ‘‘Con cá  sấu ngu lắm , vừa rồi lại không phân rõ gậy gỗ và chân hươu ！ Mày biết , tao khôn lắm.’’

‘‘Anh khôn lắm , mà anh chắc không thể chạy thắng em.’’ Con ốc sên nói.
鼷鹿大笑：「蝸牛慢，慢蝸牛，想贏我，是吹牛！」

「慢蝸牛，蝸牛慢，明日肯定有好戲看！」蝸牛也說。

牠們就約好明早比賽，看誰跑得快！

Con tragulidae cười ha hả , ‘‘Con ốc sên chậm chạp , chậm như con ốc sên , muốn thắng tao,thật là khoe khoang.’’

‘‘Chậm như con ốc sên, con ốc sên chậm chạp, ngày mai chắc chắn có vở kịch hay xem.’’ Con ốc sên cũng nói như thế.
Chúng nó hẹn chạy đua vào sáng mai, xem ai chạy nhanh hơn .

一大早，鼷鹿就來找蝸牛比賽。蝸牛說：「這顆大石頭是起點，看誰先跑到山上那棵大板根樹就贏。」

鼷鹿一聽，就馬上往前衝。

Buổi sớm sáng mai, con tragulidae sang tìm con ốc sên chạy đua . Con ốc sên nói：‘‘Hòn đá lớn này là khởi điểm , ai chạy đến cây tre rễ ván trên núi trước , tức là kẻ đó thắng.’’

Con tragulidae nghe xong , liền chạy đi trước.

不一會兒，就到達終點。可是，仔細一看，蝸牛竟然已經到了。
Chốc lát đã đến điểm cuối cùng. Nhưng mà, con tragulidae nhìn thấy con ốc sên lại đã đến .
鼷鹿不相信：「再比一次！從這裡再跑回大石頭那兒，看誰贏。」
抵達大石頭時，蝸牛竟然又在牠的前面！鼷鹿氣炸了。
Con tragulidae không tin：‘‘Đua lại một lần！Từ bên này chạy về hòn đá lớn đó, xem ai thắng .’’

Khi chạy đến hòn đá lớn đó, con ốc sên lại ở trước mắt ！ Con tragulidae tức lắm.
「再一次！」鼷鹿又向蝸牛挑戰。結果，蝸牛又贏了！

一次又一次，鼷鹿跑得氣喘噓噓，精疲力盡。最後，倒在地上說：「你贏了，蝸牛先生。我認輸了！」
 ‘‘Đua lại một lần！’’Con tragulidae khiêu chiến lại với con ốc sên . Kết quả là con ốc sên thắng lại.
Một lần qua một lần , con tragulidae chạy đến thở dốc, kiệt sức . Cuối cùng ngả xuống đất nói：‘‘Anh thắng rồi , ông ốc sên . Tôi chịu thua rồi！’’
就這樣，聰明的鼷鹿，勝過了大老虎，兇鱷魚，卻敗給小蝸牛。
「啊哈！鼷鹿笑鱷魚分不清木棍和鹿腿，自己還不是分不清哥哥和我。」蝸牛哈哈大笑地回家了。
Thế , con tragulidae khôn , chiến thắng con hổ lớn , con cá sấu ác, mà lại thua cho con ốc sên nhỏ.

‘‘A hà！Con tragulidae cười con cá sấu không rõ gậy gỗ và chân hươu, mình cũng không thể phân rõ anh và tôi ’’ Con ốc sên nói.
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